
Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 1 Ca 2

1 CBCT019 1,2 X

2 CNTH017 1,2,3,4 X X

3 DLCD123 1 X

4 DLCD223 1 X

5 DLHH023 1,2 X X X

6 DLNN123 1 X

7 DLNV123 1,2,3 X

8 KDDA023 1,2,3,4 X X X X X X

9 KDGT019 1 X

10 KDKT022 1,2 X X X X

11 KDLG022 1 X

12 KDMĐ022 1,2 X X X X

13 KDMH022 1 X

14 KDQC019 1 X
15 KDQM019 1,2 X
16 KDSD023 1,2,3,4 X X X X X
17 KDSM023 1,2,3,4 X X X X
18 KDTE023 1,2 X

19 KDTM021 1,2,3,4 X X X X X

20 MADD023 1,2,3,4 X X X

21 MATU020 1,2,3,4 X X X

22 NNAB217 1,2 X X

23 NNAC223 1,2,3 X X

24 NNAK223 1,2 X

25 NNAM020 1 X

26 NNKD223 1 X
1,2,3,5 X
4,6,7 X

28 NNKT020 1 X

29 NNKV223 1 X

30 NNTT023 1 X

31 TCDV023 1,2 X

32 TCHV023 1,2 X X X X

33 TCTU023 1,2 X

Môn học MADD023, MATU020 phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng chủ động thời gian cho SV bốc đề. 

Môn học thi theo nhóm, cặp đề nghị  nộp danh sách nhóm, cặp về phòng Đào tạo (đ/c Đỗ Thanh Hương nhận) trước ngày 20/05/2025 (nếu có) 

(Đã ký)

Ghi chú:

25/06/202503/06/2025 04/06/2025 06/06/202505/06/2025 10/06/202509/06/2025

27 NNKM222

TT
Mã môn 

học

Thứ 2

11/06/202502/06/202519/05/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 -  9h30' ; Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II CAO ĐẲNG 15, TRUNG CẤP 58 NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp tín 

chỉ

Thứ 6Thứ 5 Thứ 3

15/05/2025 13/06/2025

Thứ 2Thứ 5 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 4

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Thúy Trinh

Thứ 6 Thứ 6



 

Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4 Ca 3 Ca 4

1 CBCS020 X
2 CBCT019 X
3 CNTH017 X
4 DLCD123 X
5 DLCD223 X
6 DLGD017 X
7 DLHH023 X
8 DLHL023 X
9 DLNH023 X
10 DLNN123 X
11 DLNV123 X
12 DLQS023 X
13 DLTT023 X
14 KDCL017 X
15 KDDA023 X
16 KDGT019 X
17 KDKT022 X
18 KDLG022 X
19 KDMĐ022 X
20 KDMH022 X
21 KDNN122 X
22 KDQC019 X
23 KDQM019 X
24 KDSD023 X
25 KDSM023 X
26 KDTE023 X
27 KDTM021 X
28 MADD023 X
29 MAHĐ017 X
30 MASX024 X
31 MATU020 X
32 MAVA017 X
33 NNAB217 X
34 NNAC223 X
35 NNAK223 X
36 NNAM020 X
37 NNKD223 X
38 NNKM222 X
39 NNKT020 X
40 NNKV223 X
41 NNLH223 X
42 NNSS023 X
43 NNTT023 X
44 TCDV023 X
45 TCHV023 X
46 TCTE123 X
47 TCTK022 X
48 TCTU023 X

Nguyễn Thị Thúy Trinh

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

Thứ 2 Thứ 5
03/07/2025

(Đã ký)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II CĐ15, TC58 NĂM HỌC 2024 - 2025

Thời gian: Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

02/07/2025
Thứ 3

30/06/2025 01/07/2025
Thứ 4

Số 

TT
Mã MH


